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Question 1  Content Mark 

Point 1 a. tội trộm cắp (đột nhập vào nhà trộm cắp) 

b. tội trộm cắp tài sản 

0,5 

 

Point 2 c. tội trộm cắp tài sản 

d. tội ăn cắp vặt 

0,5 

Point 3 e. tội trộm và lái xe của người khác trái phép 

f. tội trộm cắp trong cửa hàng 

0,5 

Point 4 g. tội ít nghiêm trọng 

h. tội nghiêm trọng 

0,5 

Mark 2 marks 

Question 2 Point 1 a. Câu đúng…she go to sheriff’s…  

b. Câu sai, câu này cần sửa như sau: It’s I who goes to 

HCMUTE to study legal English today. 

c. Câu đúng: I told her to not be too hard … 

1 

Point 2 d. Câu đúng: I told her not to be too hard on herself … 

e. Câu đúng: This article is so fantastic an article that I… 

f. Câu đúng: When she attends to study legal English, she 

is more fun than I am. 

1 

Mark 2 marks 

Question 3 Point 1 a. F (Commercial Law is a general term for a number of 

diverse areas of the law which regulate trade and commerce) 

b. F (Non-contentious work includes the drafting of 

contracts and advising clients) 

0,5 

Point 2 c. F (Non-contentious work largely involves advising 

clients) 

0,5 
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d. F (The UCC applies to commercial transactions in the 

USA, not the EU) 

Point 3 e. F (The UCC applies to commercial transactions in the 

USA, not the EU) 

f. F (The WTO is responsible for negotiating and 

implementing new trade agreements, and is in charge of 

policing member countries' adherence to these agreements, 

which are signed by the majority of the world's trading 

nations and ratified by their legislatures. For example, 

Parliament in the UK or Congress in the USA) 

0,5 

Point 4 g. F (Trade and commerce: Every business occupation 

carried on for subsistence or profit and involving the 

elements of bargain and sale, barter, exchange, or traffic) 

h. F (The United Nations Commission on International 

Trade Law (UNCITRAL) regulates international trade in 

cooperation with the World Trade Organisation (WTO)) 

0,5 

Mark  2 marks 

Question 4 Point 1 a. LHS thường là cấm đoán – nghĩa là, LHS cấm thực hiện 

một số loại tội phạm: Tội xâm phạm đến con/ng (tội đánh 

người, hành hung người), tội xâm phạm q/sở hữu tài sản (ví 

dụ: Tội trộm cắp), Các tội xâm phạm trật tự công cộng (Vd: 

tội mại dâm) và tội phạm liên quan đến k/doanh, hoặc c/ty 

(ví dụ: giao dịch nội bộ); 

1 

Point 2 b. Hầu hết các tội phạm (ngoại trừ các tội phạm có trách 

nhiệm nghiêm ngặt như tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 

những tội về an toàn giao thông) mang tính đặc trưng dựa 

vào 2 yếu tố sau: Một là, hành vi phạm tội hình sự; hai là, ý 

định phạm tội hình sự. Để buộc tội, các công tố viên phải 

chứng minh rằng có hành vi phạm tội và ý định phạm tội 

hình sự khi 1 tội phạm cụ thể được thực hiện. 

1 

Mark 2 marks 
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Question 5 Point 1 a, Translate English into Vietnamese 

- Luật hình sự: Ngành luật xác định những hành vi nguy 

hiểm cho xã hội (bị coi là tội phạm) (nói chung), quy định 

“về người bị tình nghi” được cơ quan điều tra, điều tra, buộc 

tội, đưa ra xét xử, và thiết lập các hình phạt đối với người 

phạm tội bị kết án (hay còn gọi là Luật Hình sự penal law = 

Criminal law). 

 

1 

Point 2 - Article 9 Criminal Code 2015. Kinds of crime in crime 

classification are classified into 4 categories as follows 

 1, Less serious crime 

 2, Serious crime  

 3, Very serious crime 

 4, Extremely serious crime 

1 

Mark 2 marks 

Total mark 10 

 

---------------------------------End------------------------------- 


